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Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2014 

  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư 
và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động 

lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền 
 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012 của Chính phủ về tổ 
chức và hoạt động của Kiểm ngư; 

Căn cứ Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu 
hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm 
ngư và thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều động, huy 
động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư 

và thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều động, huy động lực 
lượng, phương tiện của người có thẩm quyền. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cục Kiểm ngư và các đơn vị trực thuộc. 
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện 

của người có thẩm quyền. 
3. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm liên quan đến hoạt động Kiểm ngư. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. Người có thẩm quyền: Là người được giao quyền ban hành lệnh điều động, 

huy động theo quy định. 
2. Người thực hiện lệnh điều động, huy động: Là người có trách nhiệm phải thi 

hành, thực hiện lệnh điều động, huy động theo quy định. 
3. Người chỉ huy tại hiện trường: Là người được thủ trưởng cơ quan có thẩm 

quyền ban hành lệnh điều động, huy động giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy công tác 
ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản tại khu vực xảy ra vi phạm. 

4. Lệnh điều động, huy động: Là mệnh lệnh hành chính của người có thẩm 
quyền điều động, huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn vi phạm 
pháp luật về thủy sản. 

5. Trường hợp khẩn cấp, cần thiết ban hành lệnh điều động, huy động: Là 
trường hợp xảy ra các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thủy sản mà 
người có thẩm quyền quyết định ban hành lệnh điều động, huy động để kịp thời 
ngăn chặn, khắc phục. 

Điều 4. Nguyên tắc sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư 
Kinh phí chi cho các hoạt động của Kiểm ngư được quản lý, sử dụng đúng 

mục đích, chế độ; hạch toán kịp thời, đầy đủ vào sổ sách kế toán; chịu sự kiểm tra, 
kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện quyết toán theo quy 
định hiện hành. 

 
Chương II 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM NGƯ 
VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN LỆNH ĐIỀU ĐỘNG,  

HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NGƯỜI  
CÓ THẨM QUYỀN 

 
Mục 1 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM NGƯ 
 

Điều 5. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động Kiểm ngư 
1. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí quản lý hành chính Nhà nước cho các 

hoạt động Kiểm ngư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, tổ chức 
thực hiện. 

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 6. Chi hoạt động Kiểm ngư 
1. Chi cho hoạt động bộ máy Kiểm ngư thực hiện theo quy định của Chính phủ 

về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 
chính đối với các cơ quan nhà nước. 

2. Chi đặc thù phục vụ hoạt động Kiểm ngư:  
a) Chi trực đường dây nóng 24 giờ/ngày đảm bảo xử lý các vụ việc phát sinh 

đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển giữa Việt Nam với các nước láng giềng 
và các nhiệm vụ trực khác được cấp có thẩm quyền giao; 

b) Chi nhiên liệu phục vụ các tàu Kiểm ngư; 
c) Chi sửa chữa đột xuất tàu, xuồng Kiểm ngư;  
d) Chi mua sắm vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, các trang thiết bị chuyên 

dùng cho lực lượng Kiểm ngư; 
đ) Chi mua tủ thuốc y tế, các loại thuốc thiết yếu, thiết bị y tế phục vụ sơ cứu 

ban đầu trên tàu Kiểm ngư; 
e) Chi thu thập, mua tin, xử lý thông tin, tài liệu, vật chứng liên quan đến 

nghiệp vụ Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành; chi trưng cầu giám định về các 
nội dung liên quan đến nghiệp vụ Kiểm ngư và thanh tra chuyên ngành; 

g) Chi thuê vị trí, cặp tàu và khu vực neo đậu cho tàu Kiểm ngư và tàu thuyền 
vi phạm bị lực lượng Kiểm ngư tạm giữ để xử lý; 

h) Chi quản lý cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin về Kiểm ngư; 
i) Các khoản chi khác (nếu có). 
3. Mức chi hoạt động Kiểm ngư và xác định kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, 

không thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/ 
TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Quy định chế độ 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 
quan nhà nước và các quy định hiện hành. 

 
Mục 2 

THANH TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN LỆNH ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG 
LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN 

 
Điều 7. Chi thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của 

người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản 
1. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho Tổng cục Thủy sản, Cục Kiểm 

ngư được giao nhiệm vụ thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương 
tiện của người có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản 
(sau đây gọi tắt là lệnh điều động, huy động) để thanh toán chi phí cho các tổ chức, 
cá nhân được điều động, huy động. 


